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BỘ CÔNG THƯƠNG 
 
 

Số: 11/2015/TT-BCT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2015 

 
THÔNG TƯ 

Quy định về quá cảnh hàng hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa  
qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 
Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương; 
Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về quá cảnh hàng hóa ngày 09 
tháng 4 năm 1994; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và 
các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu; 
Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về quá cảnh hàng 

hóa của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa qua lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Thông tư này quy định về thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa, vận 

chuyển hàng hóa quá cảnh theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa 
về quá cảnh hàng hóa ngày 09 tháng 4 năm 1994 (sau đây viết tắt là Hiệp định). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân tham gia các hoạt 

động có liên quan đến quá cảnh hàng hóa theo quy định của Hiệp định. 
Điều 3. Hàng hóa quá cảnh 
1. Hàng hóa cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, cấm nhập khẩu, tạm ngừng 

nhập khẩu không được phép quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. 
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2. Đối với hàng hóa không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này, 
việc quá cảnh lãnh thổ Việt Nam chỉ được thực hiện sau khi có giấy phép của Bộ 
Công Thương. 

 
Chương II 

THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP QUÁ CẢNH HÀNG HÓA 
 
Điều 4. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa  
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quá cảnh đối với hàng hóa quy định tại Khoản 2 

Điều 3 Thông tư này cụ thể như sau: 
1. Đơn đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa: 01 (một) bản chính (theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 
2. Hợp đồng vận chuyển hàng quá cảnh: 01 (một) bản sao (có ký xác nhận và 

đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng). 
Điều 5. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ 
1. Đối với hàng hóa quy định tại Khoản 2 Điều 3 Thông tư này (trừ vật liệu nổ 

công nghiệp), chủ hàng gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quá cảnh 
hàng hóa theo đường bưu điện đến một trong các cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ 
sơ như sau: 

a) Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất 
nhập khẩu - Bộ Công Thương. Địa chỉ: 12 Võ Văn Kiệt, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Việt Nam; 

b) Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Đà Nẵng, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công 
Thương. Địa chỉ: 132 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, 
Việt Nam; 

c) Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội, Cục Xuất nhập khẩu - 
Bộ Công Thương. Địa chỉ: 25 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, 
Việt Nam. 

2. Trường hợp hàng hóa quá cảnh là vật liệu nổ công nghiệp, chủ hàng 
gửi 01 (một) bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa theo đường bưu 
điện đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu). Địa chỉ: 54 Hai Bà Trưng, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Điều 6. Trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ 
1. Đối với thủ tục cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa quy định tại Khoản 2 Điều 3 

Thông tư này (trừ vật liệu nổ công nghiệp), trình tự, thời hạn giải quyết hồ sơ 
như sau: 
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a) Thời hạn giải quyết hồ sơ, cấp giấy phép quá cảnh trong vòng 07 ngày làm 
việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

b) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan cấp phép có văn bản gửi chủ hàng yêu cầu bổ 
sung, chỉnh sửa; 

c) Trường hợp không cấp giấy phép quá cảnh, cơ quan cấp phép có văn bản trả 
lời chủ hàng và nêu rõ lý do. 

2. Đối với thủ tục cấp giấy phép quá cảnh vật liệu nổ công nghiệp, trình tự, 
thời hạn giải quyết hồ sơ như sau: 

a) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ 
của chủ hàng, Bộ Công Thương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; 

b) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản cho phép của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương cấp giấy phép quá cảnh hàng hóa; 

c) Trường hợp không cấp giấy phép quá cảnh, Bộ Công Thương có văn bản trả 
lời chủ hàng và nêu rõ lý do. 

 
Chương III 

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUÁ CẢNH 
 
Điều 7. Cửa khẩu quá cảnh hàng hóa 
1. Hàng hóa quá cảnh được thực hiện qua các cặp cửa khẩu sau đây: 

STT Tên cửa khẩu phía Việt Nam Tên cửa khẩu phía Trung Quốc 

1 Lào Cai Hà Khẩu 

2 Hữu Nghị Hữu Nghị Quan 

3 Móng Cái Đông Hưng 

4 Đồng Đăng Bằng Tường 

2. Ngoài những cửa khẩu quy định tại Khoản 1 Điều này, hàng hóa quá cảnh 
được thực hiện qua các cửa khẩu quốc tế được mở thêm theo thỏa thuận của Chính 
phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân 
dân Trung Hoa. 

Điều 8. Tuyến đường quá cảnh 
Tuyến đường vận chuyển hàng hóa quá cảnh thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 15/2014/TT-BGTVT ngày 13 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giao thông 
vận tải hướng dẫn về tuyến đường quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt Nam. 
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Điều 9. Người chuyên chở và phương tiện vận chuyển 
1. Việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh của chủ hàng do người chuyên chở là 

thương nhân Việt Nam thực hiện theo quy định pháp luật. 
2. Trường hợp hàng hóa quá cảnh là phương tiện vận chuyển tự hành thì phương 

tiện vận chuyển đó phải có biển số đăng ký tạm thời do Công an tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương nơi có cửa khẩu nhập khẩu hàng hóa cấp và có giấy chứng 
nhận về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do ngành Giao thông vận 
tải cấp trước khi được tự hành quá cảnh lãnh thổ Việt Nam. Riêng ô tô các loại chở 
người từ 09 (chín) chỗ ngồi trở xuống không được phép tự hành quá cảnh lãnh thổ 
Việt Nam. 

Điều 10. Chứng từ khi làm thủ tục hải quan cho hàng hóa quá cảnh 
Chủ hàng hoặc người chuyên chở phải nộp, xuất trình cho cơ quan Hải quan 

Giấy phép quá cảnh được Bộ Công Thương cấp theo quy định tại Thông tư này, 
Hợp đồng vận chuyển hàng quá cảnh và các loại chứng từ theo quy định của pháp 
luật về hải quan. 

Điều 11. Giám sát hàng hóa quá cảnh lãnh thổ Việt Nam 
1. Hàng hóa quá cảnh chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan trong toàn bộ 

thời gian lưu chuyển trên lãnh thổ Việt Nam; vào và ra khỏi Việt Nam theo đúng 
cửa khẩu, tuyến đường quy định; lượng hàng xuất ra phải đúng bằng lượng hàng 
nhập vào, nguyên đai, nguyên kiện. 

2. Thủ tục lưu kho, lưu bãi, chia tách lô hàng quá cảnh; thủ tục sang mạn, thay 
đổi phương tiện vận chuyển hàng hóa quá cảnh được thực hiện theo quy định pháp 
luật về hải quan. 

3. Trong quá trình vận chuyển, lưu kho trên lãnh thổ Việt Nam, nếu hàng hóa 
quá cảnh có sự cố, tổn thất (như đổ vỡ, hư hỏng, mất mát,...) thì chủ hàng hoặc 
người chuyên chở phải kịp thời thông báo cho cơ quan Hải quan nơi xảy ra sự cố 
để lập biên bản xác nhận tình trạng hàng hóa và xử lý theo quy định pháp luật. 
Trường hợp không thể thông báo ngay với cơ quan Hải quan thì tùy theo địa bàn 
thích hợp, chủ hàng hoặc người chuyên chở thông báo với cơ quan công an hoặc 
bộ đội biên phòng hoặc cảnh sát biển để xác nhận. 

Điều 12. Thời gian quá cảnh hàng hóa 
Hàng hóa quá cảnh được phép lưu lại trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian tối 

đa là 30 ngày kể từ ngày hoàn thành thủ tục hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu, trừ 
trường hợp được gia hạn thời gian quá cảnh theo quy định tại Điều 13 Thông tư này. 
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Điều 13. Gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa  
1. Việc gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa do cơ quan cấp giấy phép quá 

cảnh xem xét, giải quyết. Mỗi lần gia hạn không quá 30 ngày và tối đa không 
quá 03 (ba) lần gia hạn. 

2. Hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa gồm: 
a) Văn bản đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa của chủ hàng: 01 (một) 

bản chính; 
b) Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp: 01 (một) bản sao (có ký xác 

nhận và đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng); 
c) Văn bản xác nhận của cơ quan Hải quan về tình trạng lô hàng quá cảnh: 01 (một) 

bản chính; 
d) Tờ khai Hải quan của lô hàng quá cảnh: 01 (một) bản sao (có ký xác nhận 

và đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng). 
3. Thủ tục, trình tự giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng 

hóa như sau: 
a) Chủ hàng gửi 01 (một) bộ hồ sơ quy định tại Khoản 2 Điều này theo đường 

bưu điện đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc gia hạn thời gian quá cảnh 
hàng hóa quy định tại Khoản 1 Điều này; 

b) Thời hạn giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa trong 
vòng 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 

c) Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều 
này có văn bản gửi chủ hàng yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa;  

d) Trường hợp không cho phép gia hạn thời gian quá cảnh hàng hóa, cơ quan 
có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 Điều này có văn bản trả lời chủ hàng và nêu 
rõ lý do. 

Điều 14. Thay đổi cửa khẩu quá cảnh hàng hóa 
1. Việc thay đổi cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi quy định tại 

Điều 7 Thông tư này do cơ quan cấp giấy phép quá cảnh xem xét, giải quyết. 
2. Hồ sơ đề nghị thay đổi cửa khẩu quá cảnh hàng hóa gồm: 
a) Văn bản đề nghị thay đổi cửa khẩu quá cảnh hàng hóa của chủ hàng: 01 (một) 

bản chính; 
b) Giấy phép quá cảnh hàng hóa đã được cấp: 01 (một) bản sao (có ký xác nhận và 

đóng dấu sao y bản chính của chủ hàng); 


